
STT Tên đơn vị Biển kiểm soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1 Cty TNHH TMDV VT XNK HIỆP THƯƠNG 93G00035 Xe tải XT7025000749 24/02/2025 24/02/2032

2 Cty TNHH TMDV VT XNK HIỆP THƯƠNG 93H05580 Xe tải XT7025000802 26/02/2025 26/02/2032

3 Cty TNHH TMDV VT XNK HIỆP THƯƠNG 93H01444 Xe tải XT7022002592 25/10/2022 25/10/2029

4 Cty TNHH TMDV VT XNK HIỆP THƯƠNG 93C11512 Xe đầu kéo 19/21 19/05/2021 19/05/2028

5 Cty TNHH TMDV VT XNK HIỆP THƯƠNG 93C13886 Xe tải XT7025000734 24/02/2025 24/02/2032

6 Cty TNHH TMDV VT XNK HIỆP THƯƠNG 93H05532 Xe tải XT7025001559 23/04/2025 23/04/2032

7 Cty TNHH TMDV VT XNK HIỆP THƯƠNG 93H04728 Xe tải XT7025001062 19/03/2025 19/03/2032

8 HTX VT Vạn Phúc 93C12326 Xe tải 615/19 08/07/2019 18/07/2025

9 HTX VT Vạn Phúc 93H03252 Xe tải XT7024002750 14/08/2024 14/08/2025 7

10 HTX VT Vạn Phúc 93H02536 Xe tải XT7023001463 28/06/2023 28/06/2025

11 HTX VT Vạn Phúc 93C06104 Xe tải 523/19 30/05/2019 18/07/2025

12 HTX VT Vạn Phúc 93H01340 Xe tải 484/21 29/06/2021 18/07/2025

13 HTX VT Vạn Phúc 93C06044 Xe tải 1737/18 08/08/2018 18/07/2025

14 HTX VT ĐỒNG XOÀI 69H00688 Xe công-ten-nơ CO7024000540 30/11/2024 30/11/2025

15 HTX VT ĐỒNG XOÀI 51B29954 Xe hợp đồng HĐ7024000887 04/12/2024 04/12/2031

16 Cty TNHH VT Thành Công 93E00178 Xe tuyến cố định CĐ7024000067 21/03/2024 21/03/2031

17 Cty TNHH VT Thành Công 93F00201 Xe Hợp đồng HĐ7024000697 22/10/2024 22/10/2031

18 Cty TNHH VT Thành Công 51D39168 Xe chạy tuyến cố định CĐ7025000030 25/03/2025 25/02/2031

19 HTX VT ĐỒNG TIẾN 93H05849 Xe tải XT7025001794 09/05/2025 09/05/2026

20 HTX SONG LONG 61C05397 Xe tải 940/19 18/11/2019 04/12/2025

21 HTX VT LỘC NINH 93H05716 Xe tuyến cố định CĐ7025000034 31/03/2025 28/03/2032

22 HTX VT PHƯỚC LONG 93C05951 Xe tải XT7025002214 05/06/2025 05/06/2026

23 HTX VT PHƯỚC LONG 51B41311 Xe hợp đồng HĐ7024000506 19/07/2024 19/07/2029

24 HTX VT PHƯỚC LONG 93B00611 Xe hợp đồng HĐ7025000062 22/01/2025 22/01/2030

25 HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG 51B14327 Xe hợp đồng HĐ7025000014 07/01/2025 07/01/2026

26 HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH PHƯỚC 93G00019 Xe taxi TX7024000281 02/08/2024 20/07/2028

27 HTX Như Quỳnh GPS 93F00268 Xe Hợp đồng HĐ7024000977 29/12/2024 29/12/2025

28 HTX Như Quỳnh GPS 93H6156 Xe tải XT7025001124 21/03/2025 21/03/2026

29 HTX Như Quỳnh GPS 93C06719 Xe tải XT7024001008 20/03/2024 21/06/2025

30 HTX VT BÙ ĐỐP 93B00685 Xe hợp đồng HĐ7025000042 17/01/2025 31/12/2026

31 HTX VT BÙ ĐỐP 93B00394 Xe hợp đồng HĐ7025000578 02/06/2025 02/06/2028

32 HTX VT CHƠN THÀNH 93H04814 Xe chạy tuyến cố định CĐ7025000025 18/03/2025 18/03/2030

33 HTX VT CHƠN THÀNH 93B01075 Xe hợp đồng HĐ7024000783 13/11/2024 13/11/2029

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày        /06/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước)
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